CHƯƠNG IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)
Bài 17: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) 
	I. Nguyên nhân
1. Nguyên nhân đẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)
- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa vẫn chưa được giải quyết mà ngày càng gay gắt hơn.
-  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 dẫn tới sự ra đời của chủ nghĩa phát xít: Đức - Italia - Nhật, các nước này âm mưu tiến hành chiến tranh để phân chia lại thế giới: 
+ Đầu thập niên 30 của thế kỉ XX, phe trục Béclin – Rôma – Tôkyô hình thành và gây chiến tranh xâm lược 
+ Nhật xâm lược Trung Quốc, Ý chiếm Êtiôpia và cùng với Đức tham chiến ở Tây Ban Nha
+  Đức ngang nhiên xóa bỏ Hòa ước Vécxai, hướng tới thành lập nước “Đại Đức” ở châu Âu.
2. Thái độ của các nước lớn trước nguy cơ chiến tranh thế giới thứ hai sắp diễn ra:
- Liên Xô: coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất, chủ trương liên kết với Anh - Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.
- Mĩ: chủ trương không can thiệp vào các sự kiện ngoài châu Mĩ
- Anh - Pháp: thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm đẩy chiến tranh về phía Liên Xô. 
+ Đỉnh cao của sự nhượng bộ là Hội nghị Muyních (9/1938): Anh, Pháp trao vùng Xuy - đét của Tiệp khắc cho Đức. Đổi lại Đức cam kết chấm dứt mọi cuộc thôn tính ở châu Âu.
+ Sau Hội nghị Muyních, Đức thôn tính toàn bộ Tiệp Khắc (3/1939), ráo riết chuẩn bị tấn công Ba Lan.
II. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng ở châu Âu 9-1939 đến 6-1941
1) Phát xít Đức tấn công Balan và xâm chiếm châu Âu (9-1939 đến 6-1941)
- 1/9/1939, Đức tấn công Balan. Hai ngày sau Anh và Pháp buộc phải tuyên chiến với Đức. Thế chiến hai bùng nổ. Với ưu thế vượt trội Đức áp dụng chiến lược “Chiến tranh chớp nhoáng ” và gần 1 tháng Đức chiếm được Ba lan 
- 4/1940, Đức chuyển hướng tấn công phía Tây, nhanh chống chiếm được hầu hết các nước tư bản châu Âu và đánh thẳng vào nước Pháp, Pháp bại trận 
- 7/1940, Đức tấn công Anh nhưng bị tổn thất nặng nề, kế hoạch đỗ bộ vào nước Anh không thực hiện được 
2) Phe phát xít bành trướng vào Đông và Nam Âu (9-1940 đến 6-1941) 
- 9/1940, Tại Berlin Đức – Ý – Nhật ký hiệp ước Tam cường, trợ giúp lẫn nhau và phân chia lại thế giới 
- 10/1940, Đức chuyển sang tôn tính các nước Đông và Nam châu Âu chiếm đóng Rumani, Hunggari, Bungari; thôn tín Nam Tư và Hy lạp
- 1941, Phe phát xít đã chiếm phần lớn châu Âu, chuẩn bị tấn công Liên Xô 
III. Chiến tranh lan rộng khắp thế giới ( 6-1941 đến 11-1942) 
1) Phát xít Đức tấn công Liên Xô. Chiến sự ở Bắc Phi 
*)  Đức tấn công Liên Xô
- 22/6/1941, Đức bất ngờ tấn công Liên Xô, bao vây Lenigrat, Macxitcơva chiếm Kiep và phần lớn Uccraina
- 12/1941, Hồng quân Liên Xô đã phản công thắng lợi, làm phá sản chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của Hitle
- 1942, Đức chuyển hướng đánh Xtalingarat nhằm chiếm vùng lương thực, dầu mỏ, than đá quan trọng nhất của Liên Xô nhưng hơn hai tháng vẫn không chiếm được 
*)  Chiến sự ở Bắc Phi
- 9/1940, Quân Ý tấn công Ai Cập, cuộc chiến ở thế giằng co
- 12/1942, Liên quân Anh-Mỹ giành thắng lợi ở En Alamen (Ai Cập) và chuyển sang phản công 
2) Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ:
- 9/1940, Nhật vào Đông Dương. Quan hệ Mỹ - Nhật căng thẳng
- 7/12/1941, Nhật bất ngờ tấn công Mỹ ở Trân Châu Cảng. Mỹ tuyên chiến với Nhật, Đức, Ý chiến tranh lan rộng toàn thế giới  
- Nhật tấn công ồ ạt vào Đông Nam Á và bềnh trướng Thái Bình Dương
- 1942 thì bị chững lại do những khó khăn của Nhật và sự phản kháng quyết liệt của nhân dân Trung Quốc và nhiều nước khác 
3) Khối Đồng Minh chống phát xít hình thành
- Dưa trên những nhân tố, những hành động tàn bạo của CNPX, sự tham chiến của Liên Xô, sự thay đổi thái độ chính trị của Mĩ, Anh 
- 01/01/1942, tại Oasinhtơn mặt trận Đồng Minh chống phát xít được thành lập gồm 26 nước (trụ cột là Liên Xô, Mĩ, Anh) thông qua tuyên ngôn Liên hợp quốc cam kết cùng nhau chống phát xít 
IV. Quân Đồng minh chuyển sang phản công. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc(11/1942 – 8/1945)
1) Quân Đồng Minh phản công 11/1942 – 8/1945):
 *) Mặt trận Xô – Đức:
- 11/1942, Hồng quân Liên Xô phản công tại Stalingrad thành công, từ đây phe Đồng minh chuyển sang tổng tấn công 
- Tiếp đó Hồng quân Liên Xô đánh bại cuộc phản công của Đức tại vòng cung Cuốcxcơ, đánh tan 30 sư đoàn Đức 
*) Mặt trận Bắc Phi: Từ tháng 3 đến 5-1943 Liên quân Anh
- Mĩ đã quét sạch quân phát xít (Đức, Ý) ra khỏi châu Phi 
*) Ở Ý: Sau khi quân Đồng minh đánh  chiếm đảo xixilia, một chính phủ mới được thành lập. Phát xít Ý sụp đổ, sau đó Đức chuyển quân sang cầm cự đến 5-1945 mới chịu khuất phục 
*) ở Thái Bình Dương:  Sau trận thắng ở Gu-a-dan-ca-na (8-1942 đến 1-1943) Mĩ chuyển sang phản công đánh chiếm các đảo ở Thái Bình Dương  
2) Phát xít Đức bị tiêu diệt. Nhật Bản đầu hàng. Chiến tranh kết thúc 
* Phát xít Đức bị tiêu diệt
- Đầu 1944 sau cuộc tổng phản công. Hồng quân Liên Xô đã quyét sạch quân xâm lược ra khỏi lãnh thổ, tiến vào giải phóng các nước Đông Âu và tiến sát biên giới Đức 
- 6/1944, Liên quân Đồng minh mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu, giải phóng toàn bộ nước Pháp ,Bỉ, Hà Lan, Luxambua và chuẩn bị tấn công Đức 
- 2/1945, Liên Xô, Mĩ, Anh họp Hội nghị tại Ianta đã phân chia khu vực chiếm đóng nước Đức và châu Âu, tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. Liên Xô cam kết sẽ chống Nhật sau khi Đức đầu hàng 
- 2/1945, Quân Đồng Minh tấn công Đức ở phía Tây. 4/1945, Liên Xô tấn công Berlin => Hitle tự sát 
- 9/5/1945, Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh chấm dứt ở châu Âu 
* Nhật Bản đầu hàng
- 1944, Liên quân Mĩ – Anh  đánh chiếm Miến Điện và Philippin
- 8/8/1945, Liên xô tuyên chiến và tấn công vào đạo quân Quan Đông của Nhật ở Mãn Châu 
- Mĩ ném 2 quả bam nguyên tử xuống Hirosima (6-8-1945) và Nagaxaki (9-8-1945) giết hại hàng chục vạn người 
- 15/8/1945,  Nhật đầu hàng không điều kiện  Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc
V. Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai
- Phát xít Đức, Ý, Nhật sụp đổ hoàn toàn. 
- Thắng lợi đó đã thuộc về các quốc gia - dân tộc kiên cường chống phát xít. Trong đó Liên Xô, Mĩ, Anh đóng vai trò quyết định
- Chiến tranh thế giới thứ 2 để lại hậu quả nặng nề đối với nhân loại. Hơn 70 quốc gia bị lôi vào vòng chiến, với 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế, nhiều thành phố, làng mạc bị tàn phá
- Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc đã dẫn đến những thay đổi căn bản trong tình hính thế giới



BÀI TẬP
Câu 1. Sau khi xé bỏ hiệp ước Vescxai, nước Đức hướng tới mục tiêu gì?
A. Chuẩn bị xâm lược các nước Tây Âu.
B. Chuẩn bị đánh bại Liên Xô.
C. Thành lập một nước đại Đức bao gồm toàn bộ châu Âu.
D. Hình thành trục phát xít Béc lin – Rô ma – Tô ki ô.
Câu 2. Trong bối cảnh các nước phát xít gây chiến tranh ở nhiều khu vực trên thế giới, Liên xô đã có thái độ như thế nào?
A. Coi nước Đức là đồng minh
B. Thực hiện chính sách nhượng bộ với phe phát xít.
C. Coi nước Đức như kẻ thù nguy hiểm nhất.
D. Coi CNPX là kẻ thù nguy hiểm nhất, chủ trương liên kết với các nước Tư bản Anh, Pháp để chống phát xít.
Câu 3. Trước nguy cơ chủ nghĩa phát xít đang ra đời và chiến tranh bao trùm thế giới, Mĩ đã có thái độ như thế nào?
A. Không can thiệp những sự kiện ngoài Châu Mĩ và giữ vai trò trung lập.
B. Kêu gọi các nước thành lập Mặt trận Nhân dân chống phát xít.
C. Thẳng tay đàn áp Đảng cộng sản và Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Liên xô.
D. Liên minh với Anh, Pháp để giữ nguyên trạng Trật tự Vecsxai – Oa sin tơn.
Câu 4. Sau thất bại ở Mát xco va, quân Đức thực hiện kế hoach tiếp theo như thế nào?
A. Chuyển mũi nhọn tấn công xuống phía đông nhắm chiếm vùng lương thực và dầu mỏ quan trọng nhất của Liên xô.
B. Chuyển mũi nhọn tấn công xuống phía nam nhắm chiếm vùng lương thực và dầu mỏ quan trọng nhất của Liên xô.
C. Tăng cường lực lượng, tiến sâu vào lãnh thổ của Liên xô.
D. Đạo quân phía bắc bao vây Lê nin grat, đạo quân phía nam chiếm Ki ép và Ucraina.
Câu 5. Hồng quân Liên Xô chuyển sang phản công quyết liệt quân Đức vào thời gian nào?
A. Tháng 6- 1941
B. Tháng 8 – 1941
C. Tháng 8 – 1941
D. Tháng 10 – 1941
Câu 6. Trước nguy cơ CTTG bùng nổ, Liên Xô có chủ trương đối với các nước tư bản khác?
A. Chủ trương liên kết với các nước Anh – Pháp.
B. Đối đầu với các nước Anh – Pháp.
C. Hợp tác chặt chẻ với các nước Anh – Pháp.
D. Một mặt liên kết với các nước Anh – Pháp, mặt khác liên minh với Đức.
Câu 7. Sự kiện nào được coi là đỉnh cao nhất của chính sách dung túng, thỏa hiệp, nhượng bộ của các nước phương Tây với phe phát xít?
A. Anh, Pháp từ chối không liên kết với Liên Xô để chống Phát xít.
B. Hội nghị Muy ních
C. Chiến tranh kì quặc, tuyên mà không chiến.
D. “Đạo luật trung lập”, giới cầm quyền Mỹ thực hiện Chính sách không can thiệp vào các sự kiện ngoài châu Mĩ.
Câu 8. Anh, Pháp cắt vùng Xuy đét của Đức nhằm mục đích gì?
A. Hít –le tấn công Liên Xô.
B. Hít – le không tấn công Anh.
C. Hít – le chấm dứt mọi cuộc thôn tính ở châu Âu.
D. Hít – le khong tấn công Pháp. 
     Câu 9. Sự kiện nào đánh dấu chiến sự ở châu Phi chấm dứt?
A. Từ tháng 3 đến tháng 5 – 1943 liên quân Mĩ, Anh quét sạch liên quân Đức – Italia ra khỏi lục địa châu Phi.
B. Từ tháng 3 đến tháng 5 – 1944 liên quân Mĩ, Anh phản công quét sạch liên quân Đức – Italia ra khỏi châu Phi.
C. Từ tháng 3 đến tháng 5 – 1945 liên quân Mĩ, Anh phản công quét sạch liên quân Đức – Italia ra khỏi châu Phi.
D. Ở Italia, từ tháng 7 – 1943 đến tháng 5 – 1945 liên quân Mĩ, Anh tấn công truy kích quân phát xít , làm cho chủ nghĩa phát xít Italia bị sụp đổ. 
Câu 10. Lý do nào sau đây không đúng khi Liên Xô và Đức ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau?
A. Vì Hít – le đề phòng khi Chiến tranh bùng nổ phải chống lại cả ba cường quốc trên cả hai mặt trận.
B. Vì Liên Xô tránh một cuộc chiến tranh.
C. Vì đây là giải pháp tốt nhât để Liên xô bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế cô lập lúc bấy giờ.
D. Vì Liên Xô và Đức là đồng minh, liên kết với nhau. 
Câu 11. Phát xít Đức ký hiệp ước đầu hàng đồng minh không diều kiện vào thời gian nào?
A. Ngày 9-5-1945                                                       B. Ngày 1-9-1945
C.Ngày 22-6-1945                                                       D. Ngày 15-8-1945
Câu 12. Việc Liên Xô tham chiến và sự đời của khối Đồng minh chống phát xít có tác động như thế nào đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Làm thất bại âm mưu liên kết của Anh- Pháp muốn chống lại Liên Xô.
B. Làm cho tính chất của chiến tranh thay đổi, trở thành một cuộc chiến tranh chống phát xít, bảo vệ hòa bình nhân loại.
C. Âm mưu mượn bàn tay chủ nghĩa phát xít để tiêu diệt Liên Xô của Anh, Pháp, Mĩ đã thất bại.
D. Phát xít Đức không tấn cong được Liên xô.
Câu 13. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với thất bại thuộc về phe.
A. Liên Minh              B. Hiệp ước                    C. Đồng minh            D. Phát xít.
Câu 14. Kết quả giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.
A. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Đức bị thất bại.
B. Đức đã chiếm và gần như thống trị toàn bộ Châu Âu.
C. Đức tấn công và hoàn toàn nắm quyền chủ động chiến lược, thống trị gần như toàn bộ châu Âu tư bản chủ nghĩa.
D. Quân Đức bị đẩy ra khỏi cửa ngõ Mát cơ va, kế hoạch “chiến tranh chớp nhoáng” bị thất bại.
Câu 15. Năm 1941, phát xít tấn công Liên Xô, tính chất CTTG thứ hai thay đổi như thế nào?
A. Trở thành Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa.
B. Trở thành Chiến tranh chính nghĩa chống phát xít, bảo vệ hòa bình thế giới.
C. Trở thành chiến chống thù trong giặc ngoài.
D. Trở thành cuộc Cách mạng dân tọc dân chủ nhân dân.
Câu 16. Tại sao Đức chon Ba Lan làm nơi tấn công mở đầu cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?
A. Vì Ba Lan là nước có nhiều tài nguyên quan trọng phục vụ cho công nghiệp chiến tranh.
B. Vì Ba Lan là đồng minh của Pháp.
C. Vì Ba Lan giáp Liên Xô, nên Anh, Pháp sẽ tiếp đến Đức sẽ tấn công Liên Xô.
D. Cả A và C đều đúng.
Câu 17. Chiến thắng nào được xem là bước ngoặt của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, đánh dấu phe Đồng minh bắt đầu phản công trên toàn mặt trận.
A. Trận phản công Xtalingrat (từ 11/1942 – 2/1943).
B. Hồng quân bẻ gãy cuộc phản công của quân Đức ở Cuốc- xcơ (từ 5/7 - 23/8/1943).
C. Quân Mĩ đánh bại quân Nhật trong trận Gu-a-dan-ca-na (từ tháng 8/1942 – 1/1943).
D. Hồng quân Liên Xô chiếm tòa nhà Quốc hội Đức (ngày 30/4/1945).
Câu 18. Phát xít Nhật tấn công Hạm đội Mĩ vào thời gian nào và ở đâu?
A. Ngày 7-2-1942, ở Trân Châu Cảng.
B. Ngày 7-12-1941, ở Oa-sin-tơn.
C. Ngày 7-12-1942, ở Oa-sin-tơn.
D. Ngày 7-12-1941, ở Trân Châu Cảng. 
Câu 19. Việc phát xít Đức tấn công Liên Xô tháng 6/1941 đã tác động đến cuộc chiến như thế nào?
A. Thay đổi cục diện chiến tranh.
B. Thay đổi tính chất cuộc chiến tranh.
C. Làm thay đổi tương quan lực lượng, tạo ưu thế cho phe Đồng minh.
D. Tạo ra bước ngoặt cho cuộc Chiến tranh, quân Đồng minh chuyển sang phản công.
Câu 20. Trước sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít, Chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ, đều có chung mục đích là:
A. Giữ nguyên trật tự thế giới Vecsxai – Oa sinh tơn.
B. Muốn liên kết với Liên Xô để thành lập khối Đồng minh chống phát xít.
C. Thực hiện chính sách không can thiệp vào công việc bên ngoài nước.
D. Muốn đàn áp phong trào cách mạng thế giới.



Bài 18:  SƠ KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 – 1945)
	I. Những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới hiện đại
a) Nước Nga – Liên Xô
(1) Thời gian: Tháng 2 - 1917
- Sự kiện: Cách mạng dân chủ tư sản
- Diễn biến chính: Tổng bãi công chính trị ở Pêtơrôgrat; Khởi nghĩa vũ trang Nga Hoàng bị lật đỗ
- Kết quả ý nghĩa: Lật đỗ chế độ Nga Hoàng, tồn tại 2 chính quyền; CMDCTS kiểu mới
(2) Thời gian: Tháng 10 - 1917  
- Sự kiện: Cách mạng XHCN
- Diễn biến chính: 24/10 Khởi nghĩa ở thủ đô, 25/10 quân khởi nghĩa chiếm cung điện Mùa Đông. Cách mạng thắng lợi
· Kết quả, ý nghĩa: Lập chính quyền Xô Viết; Giai cấp công nhân cầm quyền; Ảnh hưởng đến phong trào cách mạng thế giới
b) Các nước tư bản chủ nghĩa
(1) Thời gian: 10/1929 – 1933
· Sự kiện: Khủng hoảng kinh tế
· Diễn biến chinh1: 29/10/1929 Khủng hoảng tài chính bùng nổ ở Mĩ  Khủng hoảng kinh tế toàn bộ hệ thống TBCN
· Kết quả ý nghĩa: Hình thành chủ nghĩa phát xít, đe dọa hòa bình thế giới
(2) Thời gian: 01/1933
· Sự kiện: Đảng quốc xã lên cầm quyền ở Đức
· Diễn biến chính: 30/01/1933 Hitle làm thủ tướng; 1934 Hitle tự xưng quốc trưởng suốt đời
· Kết quả, ý nghĩa: Đức trở thành nước phát xít chuẩn bị chiến tranh xâm lược  
c) Các nước châu Á
(1) Thời gian: 5/1919
- Sự kiện: Phong trào Ngũ Tứ
- Diễn biến chính: 04/5/1919 Học sinh, sinh viên Bắc Kinh biểu tình phản đối hòa ước Vecsai 
- Kết quả, ý nghĩa: Mỡ đầu cao trào cách mạng chống đế quốc, phong kiến. Công nhân Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài chính trị như một lực lượng độc lập 
(2) Thời gian: 1925 – 1927
· Sự kiện: Chiến tranh Bắc phạt
· Diễn biến chính: Đảng cộng sản và Quốc Dân Đảng hợp tác đánh đổ thế lực quân phiệt Bắc Trung Quốc  
· Kết quả, ý nghĩa: Các tập đoàn quân phiệt Bắc Trung Quốc bị tiêu diệt  
(3) Thời gian: 1927 – 1937
- Sự kiện: Nội chiến Quốc – Cộng
- Diễn biến chính: 12/4/1927 Tưởng Giới Thạch tiến hành vụ thảm sát Thượng Hải mỡ đầu cuộc chiến tiêu diệt ĐCS 
- Kết quả, ý nghĩa: Nhật xâm lược, 2 Đảng chấm dứt nội chiến, tiến hành kháng chiến chống Nhật  
(4) Thời gian: 1930 – 1931
· Sự kiện: Phong trào bất hợp tác ở Ấn Độ
· Diễn biến chính: 1930 Gandhi Phát động phong trào phản đối chính sách độc quyến muối của Anh
· Kết quả, ý nghĩa: Liên két các lực lượng chính trị thành mặt trận thống nhất  
II. Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại
1. Những tiến bộ KHKT tạo ra chuyển biến quan trọng trong sản xuất vật chất của nhân loại 
2.  CNXH được xác lập ở một nước đầu tiên trên thế giới
3. Phong trào cách mạng thế giới bước sang chịu sự ảnh hưởng của Liên Xô và quốc tế III
4.  CNTB không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới
5.  Chiến tranh thế giới thứ 2 là lớn nhất, tàn phá nặng nề nhất trong lịch sự nhân loại  




